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	  Điểm



	                                 Lời phê:


A/ TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Cho hai vật chuyển động đều. Vât thứ nhất đi được quãng đường 27km trong  30 phút, Vật thứ hai đi được 48m trong 3 giây. Vận tốc mỗi vật là bao nhiêu? Hãy chọn câu đúng:
	A. v1 =30 m/s ; v2 = 16m/s   	B. v1 = 15m/s ; v2 = 16m/s   
	C. v1 = 7,5m/s ; v2 = 8 m/s   	D.  Một giá trị khác  
 Câu 2. Một máy nâng thủy lực, biết pít-tông lớn có tiết diện bằng 25 lần tiết diện của pít-tông nhỏ. Mỗi lần pít-tông nhỏ đi xuống một đoạn bằng H = 10cm thi pít-tông lớn dịch chuyển đi lên một đoạn h là:
	A. 0,5 cm	B. 0,4 cm	C. 0,2 cm	D. 0,3 cm
 Câu 3. Vận tốc và thời gian chuyển động trên các đoạn đường AB, BC, CD lần lượt là v1, v2, v3 và t1, t2, t3. Vận tốc trung bình trên đoạn đường AD là:


	A. 	                                     B.                

     C.                                                D.  Các công thức trên đều đúng

Câu 4. Khi một vật lăn trên mặt một vật khác, ma sát lăn có tác dụng:
	A. Làm cho vật lăn nhanh hơn.	B. Cản trở chuyển động lăn của vật
	C. Cân bằng với trọng lượng của vật	D. Giữ cho vân tốc của vật không thay đổi

Câu 5. Một vật đang đứng yên, khi chỉ chịu tác dụng của một lực thì vật có thể sẽ như thế nào?
	A. Vật sẽ chuyển động cong với tốc độ tăng dần   
        B. Vật sẽ chuyển động với tốc độ không đổi
	C. Vật sẽ chuyển động thẳng đều	
        D. Vật sẽ chuyển động thẳng với tốc độ tăng dần 
Câu 6. Một vật đứng yên khi:
	A. vị trí của nó so với vật mốc không đổi. 
       B. khoảng cách của nó đến một đường thẳng mốc không đổi.
	C. khoảng cách của nó đến một một vật mốc không đổi.  
      D. vị trí của nó so với vật mốc luôn thay đổi.
B. TỤ LUẬN
Câu 1.  Hãy viết thành một câu có nghĩa với các  cụm từ sau?
a. Hai lực cân bằng ; đứng yên ;chuyển động.
b. Chuyển động ;đứng yên; vật này; vật khác
Câu 2. Một cốc cao 15  cm đựng đầy nước, biết trọng lượng riêng nước là 10 000N/m3. Tính:
 a.Áp suất nước lên một điểm A cách đáy cốc 4cm? 
b. Áp lực nước ép lên đáy bình biết đáy bình có diện tích  50 cm2 ?
Câu 3. Một vật chuyển động được quãng đường 300m trong thời gian 2 phút. tính vận tốc của vật?
Câu 4. Một con thuyền năng 180kg, có thể tích 1.5 m3 có thể chở tối đa bao nhiêu người năng 50 kg trên mặt nước? Biết trọng lượng riêng nước là 10 000N/m3?
BÀI LÀM
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